
1 LÊ HỒNG ÂN 0,0 7,5 5,2 7,2 0,0 0,0 5,6 5,6 0,0 7,0 5,1 7,4 7,5 7,0 7,0 6,6 8,0 8,3 6,4 7,1 TB Khá TB Khá 0,6 7,0 7,7 15 1 16 Khá

2 NGUYỄN MINH CHÁNH 6,0 7,2 7,0 7,1 6,0 7,8 7,0 6,9 5,0 6,2 10,0 8,3 7,3 Khá 0,8 8,1 5 0 5 Tốt

3 TRƢƠNG VĂN DÔ 5,0 6,9 5,0 6,5 6,0 7,8 8,0 7,4 5,0 6,7 7,0 7,4 7,2 Khá 0,8 8,0 0 0 0 Tốt

4 PHÙNG GIA HÀO 7,0 7,1 1,5 5,0 6,1 7,1 9,5 8,3 6,5 6,7 6,0 6,6 7,5 7,9 7,1 7,2 Khá Khá 1,0 8,1 8,2 7 0 7 X.Sắc

5 NGUYỄN CHÍ HIỆN 0,0 5,5 4,3 5,8 0,0 5,0 3,7 5,1 0,0 7,0 4,7 7,0 0,0 6,0 4,4 5,8 5,5 5,8 7,0 7,4 5,1 6,2 TB TB 0,0 5,1 6,2 20 4 24 TB

6 ĐỖ THÀNH LUÂN 10,0 9,0 7,0 7,7 9,0 9,4 5,5 7,0 7,0 6,8 8,0 7,9 7,9 Khá 0,8 8,7 0 0 0 Tốt

7 LÂM VĂN MẬT 7,0 6,4 1,5 2,0 5,0 5,2 9,0 8,1 6,5 6,0 5,0 6,2 8,5 8,1 6,6 6,7 TB Khá TB Khá 0,8 7,4 7,5 5 0 5 Tốt

8 LÊ TRUNG NGHĨA 10,0 8,6 1,5 0,0 5,0 4,6 6,5 7,9 5,5 6,1 6,5 6,7 7,0 7,4 7,0 6,9 Khá TB Khá 0,8 7,8 7,7 3 0 3 Tốt

9 HUỲNH TẤN PHÁT 0,0 8,0 4,9 7,1 0,0 5,0 4,4 5,7 0,0 7,0 4,9 7,2 0,0 6,5 4,7 6,2 6,0 6,3 7,0 7,6 5,5 6,7 TB TB 0,6 6,1 7,3 14 2 16 Khá

10 HỒ VĂN SANG 9,5 7,9 1,5 6,0 6,2 7,5 8,5 7,9 0,0 6,5 4,8 6,3 5,0 5,4 5,5 6,8 6,4 6,9 TB Khá TB Khá 0,6 7,0 7,5 8 1 9 Khá

11 PHẠM PHƢỚC SANG 7,0 7,8 0,0 5,0 4,1 5,5 9,0 8,1 6,5 5,9 7,0 6,2 6,5 7,2 6,6 6,8 TB Khá TB Khá 0,6 7,2 7,4 5 3 8 Khá

12 HUỲNH NGỌC THỌ 9,5 8,9 0,0 6,5 4,6 6,4 9,0 9,4 7,0 7,0 6,5 6,7 6,0 7,1 7,3 7,6 Khá Khá 0,6 7,9 8,2 5 2 7 Khá

13 NGUYỄN DUY THUẬN 9,0 7,8 7,0 7,0 9,0 9,4 7,5 7,4 8,0 7,7 7,5 7,8 7,8 Khá 0,8 8,6 2 0 2 Tốt

14 TRẦN MINH TRÍ 0,0 6,5 5,1 6,9 0,0 6,0 5,5 7,1 0,0 6,0 4,7 6,7 0,0 7,0 5,1 6,7 7,5 6,5 7,0 7,4 5,7 6,9 TB TB 1,0 6,7 7,9 18 0 18 X.Sắc

15 PHAN HUỲNH HẢI TRIỀU 9,5 9,0 10,0 8,4 9,5 9,8 7,5 7,8 10,0 8,8 6,5 7,4 8,4 Giỏi 0,8 9,2 0 0 0 Tốt X

16 NGUYỄN BẢO TRUNG 10,0 8,3 0,0 6,0 6,1 7,7 8,5 9,1 8,0 7,3 6,5 7,2 6,5 7,6 7,6 7,8 Khá Khá 0,8 8,4 8,6 3 0 3 Tốt

17 NGUYỄN MINH TRƢỜNG 0,0 5,5 5,7 7,2 0,0 6,0 5,0 6,6 8,5 8,6 0,0 6,5 5,0 6,5 5,0 6,1 5,0 6,4 6,0 6,8 TB Khá TB Khá 0,8 6,8 7,6 9 0 9 Tốt

18 HUỲNH THỊ THÚY VI 10,0 9,2 5,5 7,2 6,5 7,9 7,0 6,9 7,5 7,3 6,5 7,8 7,7 Khá 1,0 8,7 3 0 3 X.Sắc

19 NGUYỄN TUẤN VŨ 10,0 8,0 7,5 7,9 9,5 9,6 8,0 7,8 6,0 6,6 7,5 8,1 8,0 Giỏi 0,8 8,8 0 0 0 Tốt X

SỐ HỌC SINH XẾP LOẠI HẠNH KIỂM XẾP LOẠI HỌC LỰC DANH SÁCH KHEN THƯỞNG

Số HS/SV đầu năm: 19 1. Xuất sắc: 3  HS đạt:  15.78 % 1. Xuất sắc: 0 HS đạt:  0.00 % 1. Phan Huỳnh Hải Triều

Số HS/SV cuối HKI: 19 2. Tốt: 10  HS đạt:  52.63 % 2. Giỏi: 2  HS đạt:  10.52 % 2. Nguyễn Tuấn Vũ

Số đoàn viên: 18 3. Khá: 5 HS đạt:  26.31 % 3. Khá: 8 HS đạt:  42.11 %

Số đảng viên: 1 4. TBK:0  HS đạt:  0.00 % 4. TBK: 6  HS đạt:  31.59 %

5. TB: 1  HS đạt:  5.28 % 5. TB: 3 HS đạt:  15.78 %

6. Yếu: 0  HS đạt:  0.00 % 6. Yếu: 0 HS đạt 0.00%

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 26 tháng 02 năm 2018

Vƣơng Thị Minh Nguyệt

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG

BẢNG TỔNG KẾT XẾP LOẠI HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1 (Lần 2)

LỚP:  C-LTM/16       NĂM HỌC:  2017 - 2018         TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ         
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